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DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐÃ THAM GIA 
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	TÊN QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN
	TỈNH, THÀNH PHỐ

	1
	Quỹ Tín dụng nhân dân Duyên Hải
	Trà Vinh
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DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐÃ THAM GIA 
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19 
THEO THÔNG TƯ 01/2020/TT-NHNN NGÀY 13/3/2020 
CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
(Đã công bố danh sách Đợt 1 ngày 27/4/2020)

	STT
	Tên tổ chức tín dụng

	1
	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

	2
	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

	3
	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

	4
	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

	5
	Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

	6
	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

	7
	Ngân hàng TMCP Bắc á

	8
	Ngân hàng TMCP An Bình

	9
	Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

	10
	Ngân hàng TMCP Sài gòn - Hà Nội

	11
	Ngân hàng TMCP Tiên Phong

	12
	Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

	13
	Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh

	14
	Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

	15
	Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

	16
	Ngân hàng TNHH INDOVINA

	17
	Standard Chartered Việt Nam (Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited - SCBVL)

	18
	Shinhan Việt Nam (Shinhan Bank Vietnam Limited - SHBVN)

	19
	HSBC Việt Nam (Hongkong-Shanghai Bank Vietnam Limited - HSBC)

	20
	Hong Leong Việt Nam (Hong Leong Bank Vietnam Limited - HLBVN)

	21
	Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN

	22
	Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

	23
	Ngân hàng TMCP Á Châu

	24
	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

	25
	Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

	26
	Ngân hàng TMCP Quân đội

	27
	Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

	28
	Ngân hàng TMCP Phương Đông

	29
	Ngân hàng TMCP Sài Gòn

	30
	Ngân hàng TMCP Quốc Dân

	31
	Ngân hàng TMCP Kiên Long

	32
	Ngân hàng TMCP Việt á

	33
	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

	34
	Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

	35
	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

	36
	Public Bank Việt Nam (Ngân hàng TNHH MTV Public Viet Nam)

	37
	The Siam Commercial Bank Public Company Limited - CN TP HCM

	38
	Ngân hàng Bangkok Đại chúng TNHH  chi nhánh TP Hồ Chí Minh

	39
	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia - Chi nhánh Hà Nội

	40
	Ngân hàng Đầu tư và phát triển Campuchia - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

	41
	Ngân hàng Citibank,N,A,Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

	42
	Ngân hàng BNP Paribas - Chi nhánh Hà Nội

	43
	Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam

	44
	Ngân hàng TNHH MTV UOB Việt Nam

	45
	Natixis Branch in Ho Chi Minh City

	46
	Công ty TNHH Cho thuê tài chính quốc tế VN

	47
	Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease

	48
	Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu

	49
	Công ty TNHH cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

	50
	Công ty tài chính TNHH MTV Mirae ASSET
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DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐÃ THAM GIA 
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19 
THEO THÔNG TƯ 01/2020/TT-NHNN NGÀY 13/3/2020 
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(Đã công bố danh sách Đợt 2 ngày 12/6/2020)
	STT
	TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG

	I
	NGÂN HÀNG, TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG

	1
	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín

	2
	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

	3
	Ngân hàng TMCP Bản Việt

	4
	Ngân hàng TMCP Đông Á

	5
	Ngân hàng TMCP Nam Á

	6
	Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng

	7
	Ngân hàng Liên Doanh Việt- Nga

	8
	Industrial Bank of Korea Hà Nội

	9
	Industrial Bank of Korea TP.Hồ Chí Minh

	10
	Bank Of China TP Hồ Chí Minh

	11
	Mega ICBC TP Hồ Chí Minh

	12
	CTBC TP Hồ Chí Minh

	13
	SinoPac - TP. Hồ Chí Minh

	14
	Cathay Chu Lai

	15
	Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

	16
	Công ty Tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS

	17
	Công Ty Tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam

	18
	Công ty Tài chính TNHH MTV Toyota Việt Nam 

	19
	Công ty Tài chính TNHH MTV Lotte Việt Nam

	20
	Công ty Tài chính TNHH HD Saison

	21
	Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV Kexim Việt Nam

	II
	QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN
	TỈNH, THÀNH PHỐ

	1
	Quỹ Tín dụng nhân dân Vọng Đông
	An Giang

	2
	Quỹ Tín dụng nhân dân Định Thủy
	Bến Tre

	3
	Quỹ Tín dụng nhân dân Đại Thành
	Bến Tre

	4
	Quỹ Tín dụng nhân dân An Thạnh
	Bình Dương

	5
	Quỹ Tín dụng nhân dân Dĩ An
	Bình Dương

	6
	Quỹ Tín dụng nhân dân Lái Thiêu
	Bình Dương

	7
	Quỹ Tín dụng nhân dân Phú Thọ
	Bình Dương

	8
	Quỹ Tín dụng nhân dân Chánh Nghĩa
	Bình Dương

	9
	Quỹ Tín dụng nhân dân Bình An
	Bình Dương

	10
	Quỹ Tín dụng nhân dân Hiệp Thành
	Bình Dương

	11
	Quỹ Tín dụng nhân dân Hoài Hương
	Bình Định

	12
	Quỹ Tín dụng nhân dân Khánh Tín
	Bình Định

	13
	Quỹ Tín dụng nhân dân Mỹ Hiệp
	Bình Định

	14
	Quỹ Tín dụng nhân dân Ngô Mây
	Bình Định

	15
	Quỹ Tín dụng nhân dân Bình Dương
	Bình Định

	16
	Quỹ Tín dụng nhân dân Bồng Sơn
	Bình Định

	17
	Quỹ Tín dụng nhân dân Đại Lợi
	Đồng Nai

	18
	Quỹ Tín dụng nhân dân Long Thành
	Đồng Nai

	19
	Quỹ Tín dụng nhân dân Đông Hải
	Hải Phòng

	20
	Quỹ Tín dụng nhân dân Cao Minh
	Hải Phòng

	21
	Quỹ Tín dụng nhân dân Cấp Tiến
	Hải Phòng

	22
	Quỹ Tín dụng nhân dân An Lư
	Hải Phòng

	23
	Quỹ Tín dụng nhân dân Tống Phan
	Hưng Yên

	24
	Quỹ Tín dụng nhân dân Hậu Thạnh Đông
	Long An

	25
	Quỹ Tín dụng nhân dân Trường Thịnh
	Long An

	26
	Quỹ Tín dụng nhân dân Đức Phong
	Quảng Ngãi

	27
	Quỹ Tín dụng nhân dân Thu Xà
	Quảng Ngãi

	28
	Quỹ Tín dụng nhân dân Thạnh Phú
	Sóc Trăng

	29
	Quỹ Tín dụng nhân dân Trường Khánh
	Sóc Trăng

	30
	Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Tân Châu
	Tây Ninh

	31
	Quỹ Tín dụng nhân dân Phường 3
	Tây Ninh

	32
	Quỹ Tín dụng nhân dân Bình Minh
	Thanh Hóa

	33
	Quỹ Tín dụng nhân dân Lê Lợi
	Thanh Hóa

	34
	Quỹ Tín dụng nhân dân Thiệu Viên
	Thanh Hóa

	35
	Quỹ Tín dụng nhân dân Xuân Thành
	Thanh Hóa

	36
	Quỹ Tín dụng nhân dân Nghi Sơn
	Thanh Hóa

	37
	Quỹ Tín dụng nhân dân Thủy Xuân
	Thừa Thiên Huế

	38
	Quỹ Tín dụng nhân dân Quảng Thành
	Thừa Thiên Huế

	39
	Quỹ Tín dụng nhân dân Thủy Dương
	Thừa Thiên Huế

	40
	Quỹ Tín dụng nhân dân Tây Lộc
	Thừa Thiên Huế

	41
	Quỹ Tín dụng nhân dân Yên Lạc
	Vĩnh Phúc
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	STT
	TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG

	I
	NGÂN HÀNG, TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG

	1
	Ngân hàng TMCP Bảo Việt

	2
	Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí toàn cầu

	3
	ANZ Việt Nam

	4
	Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam

	5
	Ngân hàng MUFG Bank, Ltd. Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	BNP Paribas TP. Hồ Chí Minh

	7
	KEB – Hana Chi nhánh Hà Nội

	8
	Hua Nan TP. Hồ Chí Minh

	9
	KEB - Hana Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

	10
	Kookmin Hà Nội

	11
	Mizuho TP. Hồ Chí Minh

	12
	Shanghai & Savings Đồng Nai

	13
	Bangkok Hà Nội

	14
	First Commercial Bank TP. Hồ Chí Minh

	15
	Deutsche bank AG TP. Hồ Chí Minh

	16
	China Construction Bank TP. Hồ Chí Minh

	17
	E. SUN Đồng Nai

	18
	Công ty tài chính TNHH MTV Home credit Việt Nam

	19
	Công ty tài chính TNHH MB Shinsei

	20
	Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Cộng đồng

	21
	Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng Công thương Việt Nam

	22
	Công ty TNHH Cho thuê tài chính BIDV – Sumi Trust

	II
	QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN
	TỈNH, THÀNH PHỐ

	1
	Quỹ Tín dụng nhân dân Mỹ Bình
	An Giang

	2
	Quỹ Tín dụng nhân dân Tân Châu
	An Giang

	3
	Quỹ Tín dụng nhân dân Bình Châu
	Bà Rịa - Vũng Tàu

	4
	Quỹ Tín dụng nhân dân Liên Phường
	Bà Rịa - Vũng Tàu

	5
	Quỹ Tín dụng nhân dân xã Việt Ngọc
	Bắc Giang

	6
	Quỹ Tín dụng nhân dân xã Tân Hưng
	Bắc Giang

	7
	Quỹ Tín dụng nhân dân xã An Hà
	Bắc Giang

	8
	Quỹ Tín dụng nhân dân xã Nhã Nam
	Bắc Giang

	9
	Quỹ Tín dụng nhân dân xã Lan Mẫu
	Bắc Giang

	10
	Quỹ Tín dụng nhân dân Thị trấn Lim
	Bắc Ninh

	11
	Quỹ Tín dụng nhân dân xã Song Hồ
	Bắc Ninh

	12
	Quỹ Tín dụng nhân dân xã Tương Giang
	Bắc Ninh

	13
	Quỹ Tín dụng nhân dân Trang Hạ
	Bắc Ninh

	14
	Quỹ Tín dụng nhân dân Nghĩa Đạo
	Bắc Ninh

	15
	Quỹ Tín dụng nhân dân An Bình
	Bắc Ninh

	16
	Quỹ Tín dụng nhân dân Tân Lãng
	Bắc Ninh

	17
	Quỹ Tín dụng nhân dân Đình Bảng
	Bắc Ninh

	18
	Quỹ Tín dụng nhân dân Mão Điền
	Bắc Ninh

	19
	Quỹ Tín dụng nhân dân Đại Phúc
	Bắc Ninh

	20
	Quỹ Tín dụng nhân dân Châu Khê
	Bắc Ninh

	21
	Quỹ Tín dụng nhân dân Nội Duệ
	Bắc Ninh

	22
	Quỹ Tín dụng nhân dân Thị trấn Hồ
	Bắc Ninh

	23
	Quỹ Tín dụng nhân dân Tam Đa
	Bắc Ninh

	24
	Quỹ Tín dụng nhân dân Gia Đông
	Bắc Ninh

	25
	Quỹ Tín dụng nhân dân Vạn An
	Bắc Ninh

	26
	Quỹ Tín dụng nhân dân Đại Bái
	Bắc Ninh

	27
	Quỹ Tín dụng nhân dân Thanh Khương
	Bắc Ninh

	28
	Quỹ Tín dụng nhân dân Đồng Xoài
	Bình Phước

	29
	Quỹ Tín dụng nhân dân Hàm Thắng
	Bình Thuận

	30
	Quỹ Tín dụng nhân dân Hàm Nhơn
	Bình Thuận

	31
	Quỹ Tín dụng nhân dân Phú Bình
	Bình Thuận

	32
	Quỹ Tín dụng nhân dân Sùng Nhơn
	Bình Thuận

	33
	Quỹ Tín dụng nhân dân Vũ Hòa
	Bình Thuận

	34
	Quỹ Tín dụng nhân dân Hàm Chính
	Bình Thuận

	35
	Quỹ Tín dụng nhân dân La Gi
	Bình Thuận

	36
	Quỹ Tín dụng nhân dân Hàm Hiệp
	Bình Thuận

	37
	Quỹ Tín dụng nhân dân Phước Thể
	Bình Thuận

	38
	Quỹ Tín dụng nhân dân Thuận Đức
	Bình Thuận

	39
	Quỹ Tín dụng nhân dân Phú Cường
	Bình Định

	40
	Quỹ Tín dụng nhân dân Huy Hoàng
	Đăk Lăk

	41
	Quỹ Tín dụng nhân dân Hòa Thắng
	Đăk Lăk

	42
	Quỹ Tín dụng nhân dân Hòa Tiến
	Đăk Lăk

	43
	Quỹ Tín dụng nhân dân Ea Yông
	Đăk Lăk

	44
	Quỹ Tín dụng nhân dân Hòa Khánh
	Đăk Lăk

	45
	Quỹ Tín dụng nhân dân Cư Êbur
	Đăk Lăk

	46
	Quỹ Tín dụng nhân dân Thành Đức
	Đăk Nông

	47
	Quỹ Tín dụng nhân dân Tân Thuận Đông
	Đồng Tháp

	48
	Quỹ Tín dụng nhân dân Sa Rài
	Đồng Tháp

	49
	Quỹ Tín dụng nhân dân Long Hưng A
	Đồng Tháp

	50
	Quỹ Tín dụng nhân dân Bình Thành
	Đồng Tháp

	51
	Quỹ Tín dụng nhân dân xã Xuân Giang
	Hà Giang

	52
	Quỹ Tín dụng nhân dân Thị trấn Vị Xuyên
	Hà Giang

	53
	Quỹ Tín dụng nhân dân Bảo Tín
	Hà Giang

	54
	Quỹ Tín dụng nhân dân Quang Trung
	Hà Giang

	55
	Quỹ Tín dụng nhân dân Tam Sơn
	Hà Giang

	56
	Quỹ Tín dụng nhân dân Yên Bắc
	Hà Nam

	57
	Quỹ Tín dụng nhân dân Nhật Tân
	Hà Nam

	58
	Quỹ Tín dụng nhân dân Tiên Nội
	Hà Nam

	59
	Quỹ Tín dụng nhân dân Quang Trung
	Hà Nội

	60
	Quỹ Tín dụng nhân dân Hương Khê
	Hà Tĩnh

	61
	Quỹ Tín dụng nhân dân Nhượng Lĩnh
	Hà Tĩnh

	62
	Quỹ Tín dụng nhân dân Thiên Vượng
	Hà Tĩnh

	63
	Quỹ Tín dụng nhân dân Đức Thuận
	Hà Tĩnh

	64
	Quỹ Tín dụng nhân dân Liên Đức
	Hà Tĩnh

	65
	Quỹ Tín dụng nhân dân Tân Dân
	Hải Dương

	66
	Quỹ Tín dụng nhân dân Sao Đỏ
	Hải Dương

	67
	Quỹ Tín dụng nhân dân Phả Lại
	Hải Dương

	68
	Quỹ Tín dụng nhân dân Kim Anh
	Hải Dương

	69
	Quỹ Tín dụng nhân dân Cộng Hòa
	Hải Dương

	70
	Quỹ Tín dụng nhân dân Kim Tân
	Hải Dương

	71
	Quỹ Tín dụng nhân dân Tam Lưu
	Hải Dương

	72
	Quỹ Tín dụng nhân dân Thanh Giang
	Hải Dương

	73
	Quỹ Tín dụng nhân dân Bắc An
	Hải Dương

	74
	Quỹ Tín dụng nhân dân Thái Học
	Hải Dương

	75
	Quỹ Tín dụng nhân dân Văn An
	Hải Dương

	76
	Quỹ Tín dụng nhân dân Ngũ Phúc
	Hải Dương

	77
	Quỹ Tín dụng nhân dân Phú Thái
	Hải Dương

	78
	Quỹ Tín dụng nhân dân Minh Tân
	Hải Dương

	79
	Quỹ Tín dụng nhân dân Phú Thứ
	Hải Dương

	80
	Quỹ Tín dụng nhân dân Thạch Khôi
	Hải Dương

	81
	Quỹ Tín dụng nhân dân Cẩm Chế
	Hải Dương

	82
	Quỹ Tín dụng nhân dân Đại Đồng
	Hải Dương

	83
	Quỹ Tín dụng nhân dân Nguyên Giáp
	Hải Dương

	84
	Quỹ Tín dụng nhân dân Tân Kỳ
	Hải Dương

	85
	Quỹ Tín dụng nhân dân Quảng Nghiệp
	Hải Dương

	86
	Quỹ Tín dụng nhân dân Quang Khải
	Hải Dương

	87
	Quỹ Tín dụng nhân dân Bình Xuyên
	Hải Dương

	88
	Quỹ Tín dụng nhân dân Tân Quy Đông
	TP Hồ Chí Minh

	89
	Quỹ Tín dụng nhân dân Củ Chi
	TP Hồ Chí Minh

	90
	Quỹ Tín dụng nhân dân Hiệp Bình
	TP Hồ Chí Minh

	91
	Quỹ Tín dụng nhân dân An Bình Phú
	TP Hồ Chí Minh

	92
	Quỹ Tín dụng nhân dân Nam Sài Gòn
	TP Hồ Chí Minh

	93
	Quỹ Tín dụng nhân dân Long Phú
	TP Hồ Chí Minh

	94
	Quỹ Tín dụng nhân dân Đông Sài Gòn
	TP Hồ Chí Minh

	95
	Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở Đồng Tiến
	TP Hồ Chí Minh

	96
	Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở Bình An
	TP Hồ Chí Minh

	97
	Quỹ Tín dụng nhân dân Chợ Lớn
	TP Hồ Chí Minh

	98
	Quỹ Tín dụng nhân dân phường Chăm Mát
	Hòa Bình

	99
	Quỹ Tín dụng nhân dân Nhật Tân
	Hưng Yên

	100
	Quỹ Tín dụng nhân dân An Vỹ
	Hưng Yên

	101
	Quỹ Tín dụng nhân dân Lương Tài
	Hưng Yên

	102
	Quỹ Tín dụng nhân dân Phú Thịnh
	Hưng Yên

	103
	Quỹ Tín dụng nhân dân Đức Lập
	Long An

	104
	Quỹ Tín dụng nhân dân Mộc Hóa
	Long An

	105
	Quỹ Tín dụng nhân dân Liêm Hải
	Nam Định

	106
	Quỹ Tín dụng nhân dân Trực Thắng
	Nam Định

	107
	Quỹ Tín dụng nhân dân Trực Đại
	Nam Định

	108
	Quỹ Tín dụng nhân dân Nghĩa Thịnh
	Nam Định

	109
	Quỹ Tín dụng nhân dân Thọ Nghiệp
	Nam Định

	110
	Quỹ Tín dụng nhân dân Hải Phong
	Nam Định

	111
	Quỹ Tín dụng nhân dân xã Diễn Kỷ
	Nghệ An

	112
	Quỹ Tín dụng nhân dân phường Nghi Hải
	Nghệ An
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